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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Giang Nam 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Châu Trung Trực 

Ông Nguyễn Hoài Phong 

 -Thư ký phiên toà: Bà Huỳnh Ngọc Mai là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Hồng Cẩm – Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 441/2019/TLST–DS ngày 12 tháng 12 

năm 2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử 

số 153/2020/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 3 năm 2020 giữa các đƣơng sự: 

- Nguyên đơn: Bà Tiêu Mỹ H , sinh năm 1979. (có mặt) 

Cƣ trú tại: ấp Hòa Hải, xã T , huyện Đ , tỉnh C .  

- Bị đơn:Bà Lê Hồng T , sinh năm 1977. (có mặt) 

Ông Lâm Thanh D , sinh năm 1976. (vắng mặt) 

Cùng cƣ trú tại: ấp Hòa Hải, xã T , huyện Đ , tỉnh C .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12 tháng 11 năm 2019 trong qua trình giải quyết  

và tại phiên tòa nguyên đơn bà Tiêu Mỹ H trình bày: 

Trƣớc đây bà có tham gia hụi của bà T và ông D đến khi mãn hụi bà hốt 

hụi vào năm 2018 đƣợc số tiền 25.000.000 đồng, nhƣng bà T và ông D không 

giao tiền mà thỏa thuận chuyển qua vay bà số tiền trên, lãi suất 6%/tháng và bà 

T có đóng lãi cho bà đƣợc 03 tháng số tiền là 1.800.000 đồng. 

Cũng trong năm, bà T và ông D có vay của bà 30.000.000 đồng, lãi suất 

6%/tháng và bà T đóng lãi đƣợc 03 tháng số tiền là 5.400.000 đồng thì ngƣng. 
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Sau đó khoảng 02 tháng (khoảng tháng 10/2018), bà Đ  (cùng địa chỉ) đƣa 

cho bà T 10.000.000 đồng để gửi trả cho bà nhƣng bà T  lại không đƣa mà giữ 

lại sử dụng. Sau đó bà T  có thỏa thuận với bà cho bà T  vay số tiền trên, lãi suất 

3%/tháng và bà T  đóng lãi đƣợc 02 tháng số tiền là 600.000 đồng thì ngƣng.  

Đến ngày 06/11/2018 âl bà T  và ông D  thiếu bà tổng số tiền vay là 

65.000.000 đồng, nên bà yêu cầu ông D  và bà T  ghi biên nhận nợ cho bà. Vào 

ngày 01/8/2019 bà T  viết biên nhận có nợ của bà số tiền là 65.000.000 đồng và 

từ đó đến nay bà T và ông D không trả cho bà khoản tiền nào.  

Nay, bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Lê Hồng T  và ông Lâm Thanh 

D  trả cho bà số tiền vay 65.000.000 đồng, bà  không đặt ra yêu cầu tính lãi suất.  

Trong qúa trình giải quyết và tại phiên tòa bị đơn bà Lê Hồng T  trình bày:  

Bà thừa nhận có mƣợn của bà H số tiền 35.000.000 đông, lãi suất 

10%/tháng, mỗi tháng bà đóng lãi khoảng 3.000.000 đồng, việc vay mƣợn giữa 

bà với bà H  không có làm biên nhận. Bà có đóng lãi cho bà H  khoảng 02 năm, 

nhƣng kể từ khi bà đình hụi cho đến nay thì ngƣng đóng lãi cho bà H . 

Đối với biên nhận ngày 01/8/2019, bà xác định không có viết hay ký tên gì 

vào biên nhận nợ.   

Nay, theo yêu cầu của bà H h, bà đồng ý trả cho bà H  35.000.000 đồng. 

Bà xác định số tiền nợ của bà H  là khoản nợ riêng của bà, không phải nợ 

chung của bà và ông D . Bà không đồng ý việc bà H  yêu cầu ông D cùng bà trả nợ. 

Đối với bị đơn ông Lâm Thanh D : Trong quá trình Tòa án thụ lý vụ án đã 

tống đạt các văn bản tố tụng cho ông D  theo quy định của pháp luật, nhƣng ông D  

không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của của bà H . 

Đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến về thủ tục tố tụng dân sự trong quá 

trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa là đúng quy định pháp luật về thủ tục 

tố tụng giải quyết vụ án dân sự. Qua xem xét lời trình bày của các đƣơng sự và các 

chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 463, Điều 466, 

và 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

Chấp nhận yêu của bà Tiêu Mỹ H , buộc bà Lê Hồng T  và ông Lâm Thanh D  

trả cho bà H  65.000.000 đồng tiền vay.  

Án phí dân sự sơ thẩm, chi phí giám định bà T và ông D phải chịu theo quy 

định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về tố tụng: Ông Lâm Thanh D  là bị đơn trong vụ án đã đƣợc Tòa án nhân 

dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau triệu tập hợp lệ đến Tòa án để tham gia tố tụng 

nhƣng ông D vắng mặt không có lý do, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông D .  
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[2] Về quan hệ tranh chấp: Việc bà Tiêu Mỹ H  khởi kiện yêu cầu bà Lê Hồng 

T  và ông Lâm Thanh D  trả số tiền vay còn thiếu. Do đó, quan hệ pháp luật tranh 

chấp cần giải quyết là tranh chấp về hợp đồng dân sự theo khoản 3 Điều 26 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

[3] Về nội dung vụ án: Trong năm 2018 bà Tiêu Mỹ H  có cho bà Lê Hồng T  

và ông Lâm Thanh D  vay nhiều lần đến ngay 01/8/2019 bà T  viết biên nhận có 

nợ của bà số tiền là 65.000.000 đồng. Nay, bà Hạnh yêu cầu Tòa án buộc bà T và 

ông D trả cho bà số tiền 65.000.000 đồng. Bà T  xác định có thiếu bà H  

35.000.000 đồng, ngoài ra không thiếu khoản tiền nào khác và bà không có viết 

hay ký tên gì vào biên nhận nợ ngày 01/8/2019.   

[4] Xét việc bà T  cho rằng có thiếu bà H  35.000.000 đồng, ngoài ra không 

thiếu khoản tiền nào khác và bà không có viết hay ký tên gì vào biên nhận nợ 

ngày 01/8/2019. Hội đồng xét xử thấy rằng, theo biên nhận ngày 01/8/2019 thể 

hiện nội dung “Tôi tên: Tiêu Mỹ H  có cho chị T  vay số tiền 65.000.000 đồng (sáu 

mươi lăm triệu đồng)... người nợ Lê Hồng T ” (bút lục 25). Ngoài ra, tại biên bản 

ghi lời khai của bà Nguyễn Thị K là ngƣời chơi hụi trong danh sách lấy tên Điệp 

xác định... vào khoảng năm 2018 bà có mƣợn của chị H 10.000.000 đồng, sau đó 

bà có gởi cho bà T  số tiền 10.000.000 đồng để trả cho chị H ... Sau đó bà có liên 

hệ chị T  và ba ngƣời giáp mặt nhau xác định số tiền bà trả cho chị H . Khi đó 

chị T  và chị H  thống nhất chị T  nhập số tiền nhận của bà 10.000.000 đồng vào 

số tiền chị T thiếu chị H  trƣớc đây… (bút lục số 52). Hơn nữa, theo Kết luận 

giám định số: 16/GĐ-PC09 ngày 13/02/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh Cà Mau thể hiện nội dung “...chữ viết thắm Lê Hồng T , dƣới cụm từ ngƣời nợ 

trên tờ giấy tập học sinh có viết nội dung: Cộng Hòa Xã Hộ Chủ Nghĩa Việt 

Nam... Lê Hồng T  bút lục số 25 (ký hiệu A) so với chữ việt t  Lê Hồng T , dƣới 

mục CÁC ĐƢƠNG SỰ THAM GIA HỌP; CÁC ĐƢƠNG SỰ THAM GIA 

PHIÊN HỌP; Ngƣời nộp tài liệu, chứng cứ trên BIÊN BẢN VỀ KIỂM TRA VIỆC 

GIAO NỘP, TIẾP CÂN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ NGÀY 20/01/2020; BIÊN 

BẢN HÒA GIẢI ngày 20/01/2020; BIÊN BẢN (V/v giao nhận tài liệu, chứng cứ 

ngày 20/01/2020 (ký hiệu M1; M2; M3) và chữ viết trên khổ giấy A4, ghi ngày 

20/01/2020 (ký hiệu M4) là do cùng một ngƣời ký ra...” (bút lục số 42). Từ căn cứ 

trên có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà H . 

[5] Tại phiên công khai chứng cứ ngày 27/02/2020 bà Thắm yêu cầu Tòa án 

trƣng cầu giám định lại theo quy định pháp luật. Ngày 27/02/2020 Tòa án tống đạt 

Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng số 45/TB-TA cho bà T , nhƣng hết thời 

gian quy định bà T  không nộp tiền tạm ứng chi phí tối tụng nên Tòa án không tiến 

giám định theo yêu cầu của bà  T  

[6] Đối với việc bà T  xác định số tiền thiếu là khoản nợ riêng của bà, không 

phải nợ chung của bà và ông D . Bà không đồng ý việc bà H  yêu cầu ông D  liên 

đới trả nợ cùng bà. Xét thấy, tại phiên tòa bà T  xác định bà và ông D  đang tồn tại 

mối quan hệ vợ chồng và chƣa đƣợc Tòa án giải quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân. 

Hơn nữa, việc bà T  vay tiền mục đích để phát triển kinh tế gia đình, cũng nhƣ thu 

nhập hợp pháp của vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, Hội đồng xét xử 



4 

 

căn cứ vào Điều 288 Bộ luật dân sự; Điều 27 và Điều 37 Luật hôn nhân gia đình 

buộc bà T và ông D phải có trách nhiệm liên đới trả tiền nợ cho bà H . 

[7] Đối với ông D , Tòa án đã thông báo thụ lý vụ án, thông báo hòa giải và 

triệu tập hợp lệ ông D  nhiều lần để tham gia giải quyết vụ án, nhƣng ông D  không 

có ý kiến phản bác đối với yêu cầu khởi kiện của bà H , nên ông phải chịu thiệt hại 

về sự vắng mặt của mình. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà 

Tiêu Mỹ H . Buộc bà Lê Hồng T  và ông Lâm Thanh D  liên đới trả cho bà Tiêu 

Mỹ H  số tiền còn thiếu 65.000.000 đồng. 

[8] Đối với số tiền lãi bà T  đã nộp cho bà H  vƣợt theo quy định nhƣng Thắm 

không đặt ra yêu cầu nên Tòa án không đặt ra xem xét. 

[9] Về chi phí giám định: Theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

quy định “… Người không chấp nhận yêu cầu trưng cầu giám định của đương sự 

khác trong vụ án phải nộp chi phí giám định, nếu kết quả giám định chứng minh 

yêu cầu của người yêu cầu giám định là có căn cứ…”. Viễn dẫn theo điều luật trên 

bà T  và ônh D  phải chịu chi phí giám định số tiền 4.250.000 đồng. Vào ngày 

20/01/2020 bà H  đã nộp 5.000.000 đồng và đối chiếu thanh toán đƣợc nhận lại số 

tiền 750.000 đồng. Bà T và ông D  có nghĩa vụ nộp số tiền 4.250.000 đồng tại Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi để hoàn trả cho bà H . 

 [10] Về án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án nên bà T và ông D phải chịu 

số tiền là 3.250.000 đồng. (65.000.000 đồng x 5%) 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 463, Điều 466, Điều 288 của Bộ luật dân sự;  

Căn cứ vào Điều 27, Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 147, khoản 2 Điều 161, Điều 162, khoản 2 Điều 

227, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tiêu Mỹ H .  

1. Buộc bà Lê Hồng T  và ông Lâm Thanh D  liên đới trả cho bà Tiêu Mỹ 

Hạnh số tiền 65.000.000 đồng (sáu mƣơi lăm triệu đồng). 

3. Về chi phí giám định: Bà T  và ônh D  phải chịu số tiền 4.250.000 đồng. Bà 

H  đã nộp và đối chiếu thanh toán xong, bà T và ông D có nghĩa vụ nộp số tiền 
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4.250.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi để hoàn trả cho bà 

H .  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngƣời đƣợc thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà H  không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn 

trả lại cho bà H 1.625.000 đồng (một triệu sáu trăm hai mƣơi lăm ngàn đồng) tiền 

tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp tại biên lai số 0010056 ngày 12 tháng 12 

năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi.  

 Bà Lê Hồng T  và ông Lâm Thanh D  phải chịu 3.250.000 đồng (ba triệu hai 

trăm năm mƣơi ngàn đồng) chƣa nộp. 

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.  

Các đƣơng sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, các đƣơng sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà 

có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc 

đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 
Nơi nhận:     
- Đƣơng sƣ; 
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi; 
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi; 
- Lƣu hồ sơ vụ án;   
- Lƣu VT.Tòa án Đầm Dơi. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

(đã ký) 

 

 
Ngô Giang Nam 
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